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1

Diazepam 

Hameln 

5mg/ml

Diazepam
10mg/2m

l

Dung dịch 

tiêm, tiêm

VN-

19414-15
Ống 7720 10,000 500 100 200 100 500 80 1,000 500 200 235 1,200 500 2,000 200 3,000 350 3,000 0 0 23,665 182,693,800

2
Seduxen 

5mg
Diazepam 5mg

Viên nén, 

uống

VN-

19162-15
Viên 647 44,000 10,000 6,000 2,000 0 15,000 5,000 10,000 10,000 2,000 5,000 20,000 5,000 5,000 20,000 20,000 5,000 10,000 4,000 1,000 199,000 128,753,000

3
Diazepam 

5mg
Diazepam 5mg

Viên nén, 

uống

VD-

24311-16
Viên 240 33,000 10,000 10,000 0 2,500 20,000 20,000 10,000 10,000 2,000 10,000 8,000 3,000 20,000 20,000 25,000 2,000 10,000 4,000 1,000 220,500 52,920,000

4
Fentanyl 

0,1mg
Fentanyl

0,1mg/2

ml

Dung dịch 

tiêm, tiêm

VN-

18441-14
Ống 12800 27,500 200 0 0 50 1,000 600 3,000 3,000 300 1,800 1,000 600 500 2,500 2,000 5,000 0 0 0 49,050 627,840,000

5 Midazolam
Midazola

m
5mg/1ml

Dung dịch 

tiêm, tiêm

VN-9837-

10
Ống 18,900 6,600 0 0 0 50 0 0 1,000 0 0 0 500 0 0 100 0 100 0 0 0 8,350 157,815,000

6 Morphin Morphin
10mg/1m

l

Dung dịch 

tiêm, tiêm

VD-

24315-16
Ống 7,000 5,500 0 50 500 30 2,000 2,000 10,000 3,000 3,000 7,000 3,600 4,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0 0 0 54,680 382,760,000

7
Morphin 

30mg
Morphin 30 mg

Viên nang, 

uống

VD-

19031-13
Viên 6,500 8,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 1,000 0 1,000 10,000 2,000 1,000 0 0 0 24,000 156,000,000

8 Pethidine Pethidin
100mg/ 

2ml

Dung dịch 

tiêm, tiêm

VN-

19062-15
Ống 18,000 660 0 0 0 0 500 50 300 500 0 0 700 500 300 100 0 50 0 0 0 3,660 65,880,000

08 mặt hàng 1,754,661,800

SỐ LƯỢNG BÁO CÁO NHU CẦU THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN VÀ THUỐC TIỀN CHẤT CHỈ ĐỊNH THẦU CHO NHÀ THẦU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

(Danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số  987/QĐ-SYT  ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu cung cấp 

thuốc bổ sung cho các cơ sở y tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2019)


